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CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CÔNG TÁC DÂN TỘC 
ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CƠ QUAN CÔNG TÁC DÂN TỘC TỈNH, 
THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT, ngày 15/12/2015

của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Phần I. Quy định chung
Phần II. Danh mục và biểu mẫu báo cáo thống kê
Phần III. Giải thích biểu mẫu báo cáo thống kê


Phần I. Quy định chung
1. Mục đích, yêu cầu
Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc áp dụng đối với Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh nhằm thu thập thông tin đối với các chỉ tiêu thống kê được quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-UBDT ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc.

Thông tin báo cáo phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, thống nhất và đúng thời gian quy định. 

2. Phạm vi thống kê
Số liệu báo cáo thống kê tổng hợp trong hệ thống biểu mẫu thuộc phạm vi quản lý nhà nước về công tác dân tộc. 
3. Đơn vị báo cáo và nhận báo cáo
a) Đơn vị báo cáo: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh.
b) Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch – Tài chính).

4. Ký hiệu biểu
Ký hiệu biểu gồm hai phần: phần số được đánh liên tục từ 01, 02, 03 ... và phần chữ là các chữ in viết tắt như sau: …/BC-BDT.

5. Kỳ báo cáo
Kỳ báo cáo là khoảng thời gian nhất định quy định đối tượng báo cáo thống kê phải thể hiện kết quả hoạt động bằng số liệu theo các tiêu chí thống kê trong biểu mẫu báo cáo thống kê. Kỳ báo cáo được ghi ở dưới tên của từng biểu mẫu thống kê và được tính theo ngày dương lịch.

6. Ngày nhận báo cáo
Ngày nhận báo cáo được ghi cụ thể tại góc trên bên trái của từng biểu mẫu thống kê. Ngày nhận báo cáo là ngày văn bản báo cáo về đến cơ quan có trách nhiệm nhận báo cáo hoặc đến hộp thư tiếp nhận.
7. Phương thức gửi báo cáo
Báo cáo thống kê được gửi dưới 02 hình thức:
a) Biểu mẫu thống kê tổng hợp số liệu, có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị và tên người lập biểu để thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu, xử lý số liệu.

Biểu mẫu thống kê tổng hợp số liệu gửi về Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch – Tài chính), số 80, Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, Hà Nội.

b) Tệp dữ liệu báo cáo cập nhật trực tiếp (online) trên hệ thống phần mềm thống kê hoặc gửi qua thư điện tử.

Tệp dữ liệu gửi về địa chỉ thư điện tử: vukehoachtaichinh@cema.gov.vn .

Phần II. Danh mục và biểu mẫu báo cáo thống kê 

I. Danh mục
	TT
	Ký hiệu biểu
	Tên biểu
	Kỳ báo cáo
	Ngày nhận báo cáo

	1. 
	01/BC-BDT
	Số lượng trường phổ thông dân tộc
	 Năm
	Ngày 15/11 năm báo cáo (Đầu năm học)

	2. 
	02/BC-BDT
	Tỷ lệ trẻ em người dân tộc thiểu số 3-6 tuổi đi học mẫu giáo
	 Năm
	Ngày 15/11 năm báo cáo (Đầu năm học)

	3. 
	03/BC-BDT
	Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học tiểu học, trung học cơ sở
	 Năm
	Ngày 15/11 năm báo cáo (Đầu năm học)

	4. 
	04/BC-BDT
	Số học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học, lưu ban
	 Năm
	Ngày 31/7 năm sau 

	5. 
	05/BC-BDT
	Số giáo viên/giảng viên dạy trong các trường, cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số
	Năm
	Ngày 15/11 năm báo cáo (Đầu năm học)

	6. 
	06/BC-BDT
	Số học sinh của các cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số
	Năm
	Ngày 15/11 năm báo cáo (Đầu năm học)

	7. 
	07/BC-BDT
	Số sinh viên của các cơ sở đào tạo vùng dân tộc thiểu số
	Năm
	Ngày 15/12 năm báo cáo (Đầu năm học)

	8. 
	08/BC-BDT
	Số lượng, tỷ lệ các thôn bản vùng dân tộc thiểu số đã có đường giao thông được đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới
	Năm
	Ngày 20/3 năm sau

	9. 
	09/BC-BDT
	Hộ nghèo và cận nghèo người dân tộc thiểu số
	Năm
	Ngày 20/3 năm sau

	10. 
	10/BC-BDT
	Số lượng và tỷ lệ người dân tộc thiểu số nghiện ma túy
	 Năm
	Ngày 15/4 năm sau 

	11. 
	11/BC-BDT
	Số người dân tộc thiểu số nhiễm HIV/AIDS
	 Năm
	Ngày 15/4 năm sau 

	12. 
	12/BC-BDT
	Số vụ, số cá nhân người dân tộc thiểu số tham gia tàng trữ, vận  chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt các chất ma túy
	 Năm
	Ngày 15/4 năm sau 

	13. 
	13/BC-BDT
	Số vụ, số người là phụ nữ, trẻ em người dân tộc thiểu số bị mua bán
	 Năm
	Ngày 15/4 năm sau 

	14. 
	14/BC-BDT
	Số vụ, số cá nhân người dân tộc thiểu số buôn lậu
	 Năm
	Ngày 15/4 năm sau 

	15. 
	15/BC-BDT
	Số vụ ly hôn, số cuộc kết hôn người dân tộc thiểu số
	Năm
	Ngày 15/3 năm sau

	16. 
	16/BC-BDT
	Số cặp tảo hôn người dân tộc thiểu số
	Năm
	Ngày 15/3 năm sau

	17. 
	17/BC-BDT
	Số lượng đảng viên người dân tộc thiểu số
	Năm
	Ngày 30/3 năm sau

	18. 
	18/BC-BDT
	Số lượng đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp là người dân tộc thiểu số
	Nhiệm kỳ
	Ngày 30/7 năm đầu nhiệm kỳ

	19. 
	19/BC-BDT
	Số lượng cán bộ người dân tộc thiểu số trong các cơ quan hành chính các cấp
	 Năm
	Ngày 15/3 năm sau 

	20. 
	20/BC-BDT
	Số lượng cán bộ người dân tộc thiểu số trong các tổ chức chính trị - xã hội
	 Năm
	Ngày 15/3 năm sau 

	21. 
	21/BC-BDT
	Số lượng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
	Năm
	Ngày 31/3 năm sau

	22. 
	22/BC-BDT
	Số công chức thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc
	Năm
	Ngày 15/3 năm sau

	23. 
	23/BC-BDT
	Số công chức thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước và đào tạo khác
	Năm
	Ngày 15/3 năm sau

	24. 
	24/BC-BDT
	Chi cho các chương trình mục tiêu về công tác dân tộc
	Năm
	Ngày 10/4 năm sau

	25. 
	25/BC-BDT
	Số các chính sách dành cho các dân tộc thiểu số phân theo thời kỳ
	Năm
	Ngày 10/4 năm sau

	26. 
	26/BC-BDT
	Số các chương trình, dự án dành cho các dân tộc thiểu số
	Năm
	Ngày 10/4 năm sau

	27. 
	27/BC-BDT
	Tổng số ngân sách nhà nước thực chi cho các chương trình, dự án dành cho đồng bào các dân tộc
	Năm
	Ngày 10/4 năm sau

	28. 
	28/BC-BDT
	Số vụ khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc
	Năm
	Ngày 15/3 năm sau

	29. 
	29/BC-BDT
	Số đơn tố cáo và kết quả giải quyết tố cáo trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc
	Năm
	Ngày 15/3 năm sau

	30. 
	30/BC-BDT
	Số cuộc thanh tra trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc
	Năm
	Ngày 15/3 năm sau


II. Biểu mẫu cụ thể
	Biểu số: 01/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ngày nhận báo cáo: 15/11 năm báo cáo 
	Số lượng trường phổ thông dân tộc
(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh
Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch – Tài chính)


	Đơn vị tính: Trường

	
	Mã số
	Số lượng

	A
	B
	1

	1. Số lượng trường học
	
	

	a) Trường phổ thông dân tộc nội trú
	
	

	· Cấp huyện
	
	

	· Cấp tỉnh
	
	

	b) Trường phổ thông dân tộc bán trú
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 02/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ngày nhận báo cáo: 15/11 năm báo cáo 
	Tỷ lệ trẻ em người dân tộc thiểu số 3-6 tuổi đi học mẫu giáo
(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh
Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch – Tài chính)


	
	Mã số
	Số trẻ em người dân tộc thiểu số 3-6 tuổi (Người)
	Số trẻ em người dân tộc thiểu số 3-6 tuổi đi học mẫu giáo (Người)
	Tỷ lệ trẻ em người dân tộc thiểu số 3-6 tuổi đi học mẫu giáo (%)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Tổng số
	Trong đó: Nữ

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5

	· Tổng số
	
	
	
	
	
	

	· Chia theo dân tộc
	
	
	
	
	
	

	(Ghi theo Danh mục các dân tộc Việt Nam)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 03/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ngày nhận báo cáo: 15/11 năm báo cáo 
	Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học tiểu học, trung học cơ sở 

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh
Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch – Tài chính)


	
	Mã số
	Số lượng học sinh người dân tộc thiểu số đi học tiểu học (người)
	Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học tiểu học (%)
	Số lượng học sinh người dân tộc thiểu số đi học trung học cơ sở (người)
	Tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học trung học cơ sở (%)

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tỷ lệ chung
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó
	Tỷ lệ chung
	Trong đó

	
	
	
	Nữ
	Đi học đúng tuổi
	
	Nữ
	Đi học đúng tuổi
	
	Nữ
	Đi học đúng tuổi
	
	Nữ
	Đi học đúng tuổi

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	· Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Chia theo dân tộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(Ghi theo Danh mục các dân tộc Việt Nam)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 04/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ngày nhận báo cáo: 31/7 năm sau
	Số học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học, lưu ban 

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh
Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch – Tài chính)


	
	Mã số
	Số học sinh bỏ học 

(Người)
	Tỷ lệ học sinh bỏ học 

(%)
	Số học sinh lưu ban (Người)
	Tỷ lệ học sinh lưu ban 

(%)

	
	
	Tổng số 
	Trong đó: Nữ
	Tổng số 
	Trong đó: Nữ
	Tổng số 
	Trong đó: Nữ
	Tổng số 
	Trong đó: Nữ

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Chia theo cấp học và lớp học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· - Tiểu học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Lớp 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Lớp 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Lớp 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Lớp 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Lớp 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Trung học cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Lớp 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Lớp 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Lớp 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Lớp 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Trung học phổ thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Lớp 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Lớp 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Lớp 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Chia theo dân tộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(Ghi theo Danh mục các dân tộc Việt Nam)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 05/BC-BDT

Ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ngày nhận báo cáo: 15/11 năm báo cáo
	Số giáo viên/giảng viên dạy trong các trường, cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số
(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh
Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch – Tài chính)


	 Loại trường/Cơ sở giáo dục
	Mã số
	Số giáo viên/giảng viên
	Chia theo trình độ chuyên môn

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Cao Đẳng
	Trung cấp chuyên nghiệp
	Trình độ khác

	
	
	
	Nữ
	Người dân tộc thiểu số
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Mầm non
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Tiểu học
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Trung học cơ sở
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Trung học phổ thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Cơ sở dạy nghề
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Trung cấp chuyên nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Cơ sở giáo dục đại học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Loại khác
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


	Biểu số: 06/BC-BDT

Ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ngày nhận báo cáo: 15/11 năm báo cáo
	Số học sinh của các cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh
Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch – Tài chính)


	Đơn vị tính: Người

	 
	Mã số
	Tổng số
	Trong đó: 

	
	
	
	Dân lập
	Tư thục

	A
	B
	1
	2
	3

	 1. Tiểu học 
	01
	 
	 
	

	Trong tổng số:
	
	 
	 
	

	- Nữ
	02 
	 
	 
	

	- Dân tộc ít người:
	03
	 
	 
	

	Chia ra: 
	
	 
	 
	

	- Tuyển mới
	04
	
	
	

	· Đang theo học
	05
	 
	 
	

	· Tốt nghiệp
	06
	
	
	

	 2. Trung học cơ sở 
	07
	
	
	

	Trong tổng số:
	
	 
	 
	

	- Nữ
	 08
	 
	 
	

	- Dân tộc ít người: 
	09
	 
	 
	

	Chia ra: 
	
	 
	 
	

	- Tuyển mới
	10
	
	
	

	- Đang theo học
	11
	 
	 
	

	· Tốt nghiệp
	
	
	
	

	 3. Trung học phổ thông 
	12
	
	
	

	Trong tổng số:
	
	 
	 
	

	- Nữ
	13 
	 
	 
	

	- Dân tộc ít người:
	14
	 
	 
	

	Chia ra: 
	
	 
	 
	

	- Tuyển mới
	15
	
	
	

	· Đang theo học
	16
	 
	 
	

	· Tốt nghiệp
	17
	
	
	

	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 07/BC-BDT

Ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ngày nhận báo cáo: 15/12 năm báo cáo
	Số sinh viên của các cơ sở đào tạo vùng dân tộc thiểu số

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh
Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch – Tài chính)

	Đơn vị tính: Người

	 
	Mã số
	Tổng số
	Trong đó: 

	
	
	
	Dân lập
	Tư thục

	A
	B
	1
	2
	3

	 1. Trung cấp chuyên nghiệp
	01
	 
	 
	

	Trong tổng số:
	
	 
	 
	

	- Nữ
	02 
	 
	 
	

	- Dân tộc ít người:
	03
	 
	 
	

	Chia ra: 
	
	 
	 
	

	- Tuyển mới
	04
	
	
	

	· Đang theo học
	05
	 
	 
	

	· Tốt nghiệp
	06
	
	
	

	 2. Cao đẳng
	07
	
	
	

	Trong tổng số:
	
	 
	 
	

	- Nữ
	08 
	 
	 
	

	- Dân tộc ít người: 
	09
	 
	 
	

	Chia ra: 
	
	 
	 
	

	- Tuyển mới
	10
	
	
	

	- Đang theo học
	11
	 
	 
	

	· Tốt nghiệp
	12
	
	
	

	3. Đại học
	13
	
	
	

	Trong tổng số:
	
	
	
	

	- Nữ
	14
	
	
	

	- Dân tộc ít người: 
	15
	
	
	

	Chia ra: 
	
	
	
	

	- Tuyển mới
	16
	
	
	

	- Đang theo học
	17
	
	
	

	- Tốt nghiệp
	18
	
	
	

	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 08/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ngày nhận báo cáo: 20/3 năm sau
	Số lượng, tỷ lệ các thôn bản vùng dân tộc thiểu số đã có đường giao thông được đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới 

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh
Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch – Tài chính)


	
	Mã số
	Số thôn bản vùng dân tộc thiểu số

(Thôn/bản)
	Số thôn bản vùng dân tộc thiểu số đã có đường giao thông được đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới

(Thôn/bản)
	Tỷ lệ thôn bản vùng dân tộc thiểu số đã có đường giao thông được đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới (%)

	A
	B
	1
	2
	3

	Tổng cộng
	
	
	
	

	I. Huyện….
	
	
	
	

	1. Xã…
	
	
	
	

	2. Xã…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	II. Huyện…
	
	
	
	

	….
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 09/BC-BDT

Ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ngày nhận báo cáo: 20/3 năm sau
	Hộ nghèo và cận nghèo người dân tộc thiểu số

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh
Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch – Tài chính)


	
	Mã số
	Tổng số hộ (Hộ)
	Số hộ nghèo

(Hộ)
	Tỷ lệ hộ nghèo

(%)
	Số hộ cận nghèo

(Hộ)
	Tỷ lệ hộ cận nghèo

(%)
	Số hộ thoát nghèo

(Hộ)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Tổng số
	
	
	
	
	
	
	

	2. Chia theo dân tộc
	
	
	
	
	
	
	

	(Ghi theo Danh mục các dân tộc Việt Nam)
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 10/BC-BDT

Ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ngày nhận báo cáo: 15/4 năm sau 
	Số lượng và tỷ lệ người dân tộc thiểu số nghiện ma túy

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh
Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch – Tài chính)


	
	Mã số
	Tổng số người dân tộc thiểu số (Người)
	Số lượng người nghiện ma túy (Người)
	Tỷ lệ người nghiện ma túy (%)

	
	
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Tổng số
	Trong đó: Nữ

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	

	· Chia theo dân tộc
	
	
	
	
	
	
	

	(Ghi theo Danh mục các dân tộc Việt Nam)
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 11/BC-BDT

Ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ngày nhận báo cáo: 15/4 năm sau 
	Số người dân tộc thiểu số nhiễm HIV/AIDS

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Cơ quan công tác dân tộc  tỉnh
Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch – Tài chính)


	Đơn vị tính: Người

	
	Mã số
	Số người nhiễm HIV
	Số người mắc AIDS
	Số người chết do AIDS

	
	
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Tổng số
	Trong đó: Nữ

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	

	Chia theo dân tộc
	
	
	
	
	
	
	

	(Ghi theo Danh mục các dân tộc Việt Nam)
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 12/BC-BDT

Ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ngày nhận báo cáo: 15/4 năm sau 
	Số vụ, số cá nhân người dân tộc thiểu số tham gia tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt các chất ma túy

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh
Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch – Tài chính)


	
	Mã số
	Số vụ (Vụ)
	Số cá nhân (Người)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: Nữ

	A
	B
	1
	2
	3

	Tổng số
	
	
	
	

	Chia theo dân tộc
	
	
	
	

	(Ghi theo Danh mục các dân tộc Việt Nam)
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 13/BC-BDT

Ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ngày nhận báo cáo: 15/4 năm sau 
	Số vụ, số người là phụ nữ, trẻ em người dân tộc thiểu số bị mua bán

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh
Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch – Tài chính)


	
	Mã số
	Số vụ 

(Vụ)
	Số phụ nữ bị mua bán

(Người)
	Số trẻ em bị mua bán

(Người)

	A
	B
	1
	2
	3

	Tổng số
	
	
	
	

	Chia theo dân tộc
	
	
	
	

	(Ghi theo Danh mục các dân tộc Việt Nam)
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 14/BC-BDT

Ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ngày nhận báo cáo: 15/4 năm sau 
	Số vụ, số cá nhân người dân tộc thiểu số buôn lậu

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh
Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch – Tài chính)


	
	Mã số
	Số vụ

(Vụ)
	Số người tham gia

(Người)
	Trong đó: Nữ

(Người)

	A
	B
	1
	2
	3

	Tổng số
	
	
	
	

	Chia theo dân tộc
	
	
	
	

	(Ghi theo Danh mục các dân tộc Việt Nam)
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 15/BC-BDT

Ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ngày nhận báo cáo: 15/3 năm sau
	Số vụ ly hôn, Số cuộc kết hôn người dân tộc thiểu số

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Cơ quan công tác dân tộc  tỉnh

Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch – Tài chính)


	
	Mã số
	Số vụ ly hôn

(Vụ)
	Số cuộc kết hôn (Cuộc)

	
	
	
	Tổng số
	Số cặp kết hôn lần đầu
	Số cặp kết hôn lần thứ hai trở lên

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	Tổng số
	
	
	
	
	

	Chia theo dân tộc
	
	
	
	
	

	(Ghi theo Danh mục các dân tộc Việt Nam)
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 16/BC-BDT

Ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ngày nhận báo cáo: 15/3 năm sau
	Số cặp tảo hôn người dân tộc thiểu số

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh
Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch – Tài chính)


	
	Mã số
	Số cặp tảo hôn

(Cặp)

	A
	B
	1

	Tổng số
	
	

	Chia theo dân tộc
	
	

	(Ghi theo Danh mục các dân tộc Việt Nam)
	
	

	…
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 17/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ngày nhận báo cáo: 30/3 năm sau
	Số lượng đảng viên người dân tộc thiểu số 

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh
Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch – Tài chính)


	Đơn vị tính: Người

	
	Mã số
	Tổng số
	Trong đó: Nữ

	A
	B
	1
	2

	Tổng số
	
	
	

	Chia theo dân tộc
	
	
	

	(Ghi theo Danh mục các dân tộc Việt Nam)
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 18/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ngày nhận báo cáo: Ngày 30/7 năm đầu nhiệm kỳ
	Số lượng đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp là người dân tộc thiểu số 

(Nhiệm kỳ)
	Đơn vị báo cáo: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh
Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch – Tài chính)


	Đơn vị tính: Người

	
	Mã số
	Đại biểu quốc hội
	Đại biểu hội đồng nhân dân

	
	
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Tổng số
	Trong đó: Nữ

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	· Tổng số
	
	
	
	
	

	· Chia theo dân tộc
	
	
	
	
	

	(Ghi theo danh mục các dân tộc Việt Nam)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 19/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ngày nhận báo cáo: 15/3 năm sau 
	Số lượng cán bộ người dân tộc thiểu số trong các cơ quan hành chính các cấp 

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh
Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch – Tài chính)


	Đơn vị tính: Người

	
	Mã số
	Tổng số 
	Trong đó: Nữ

	A
	B
	1
	2

	Tổng số
	
	
	

	Chia theo dân tộc
	
	
	

	(Ghi theo danh mục dân tộc)
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 20/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ngày nhận báo cáo: 15/3 năm sau 
	Số lượng cán bộ người dân tộc thiểu số trong các tổ chức chính trị - xã hội 

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh
Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch – Tài chính)


	Đơn vị tính: Người

	
	Mã số
	Tổng số 
	Trong đó: Nữ

	A
	B
	1
	2

	Tổng số
	
	
	

	Chia theo dân tộc
	
	
	

	(Ghi theo danh mục dân tộc)
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 21/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ngày nhận báo cáo: 31/3 năm sau
	Số lượng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh
Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch – Tài chính)


	
	Đơn vị tính: Người

	
	Mã số
	Số lượng người có uy tín vùng dân tộc thiểu số
	Trong đó: Nữ

	A
	B
	1
	2

	Tổng số
	
	
	

	Chia theo dân tộc
	
	
	

	(Ghi theo danh mục dân tộc)
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 22/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ngày nhận báo cáo: 15/3 năm sau
	Số công chức thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc 

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh
Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch – Tài chính)


	
	
	Đơn vị tính: Người

	
	Mã số
	Tổng số người
	Trong đó: Nữ
	Chia theo độ tuổi
	Chia theo trình độ
	Cấp tình
	Cấp huyện

	
	
	
	
	Dưới 30 tuổi
	Từ 30 đến 49 tuổi
	Từ 50 đến 60 tuổi
	Cao đẳng
	Đại học
	Trên đại học
	Trình độ khác
	Tổng số người
	Trong đó: Nữ
	Tổng số người
	Trong đó: Nữ

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chia theo dân tộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(Ghi theo danh mục các dân tộc)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 23/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ngày nhận báo cáo: 15/3 năm sau
	Số công chức thuộc khu vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước và đào tạo khác
(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh
Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch – Tài chính)


	Đơn vị tính: Người

	
	Mã số
	Tổng số 
	Trong đó: Nữ

	
	
	
	

	A
	B
	1
	2

	1. Tổng số
	
	
	

	2. Chia theo độ tuổi
	
	
	

	· Dưới 30 tuổi
	
	
	

	· Từ 30 đến 49 tuổi
	
	
	

	· Từ 50 đên 60 tuổi
	
	
	

	3. Chia theo các khóa đào tạo 
	
	
	

	· Ly luận chính trị
	
	
	

	· Quản lý nhà nước
	
	
	

	· Đào tạo khác
	
	
	

	
	
	
	

	4. Chia theo dân tộc
	
	
	

	(Ghi theo danh mục các dân tộc)
	
	
	

	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 24/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ngày nhận báo cáo: 10/4 năm sau
	Chi cho các chương trình mục tiêu về công tác dân tộc 

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh
Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch – Tài chính)


	
	Mã số
	Giá trị 
(Triệu đồng)

	A
	B
	1

	Tổng chi
	
	

	(Ghi theo chương trình chi)
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 25/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ngày nhận báo cáo: 10/4 năm sau
	Số các chính sách dành cho các dân tộc thiểu số phân theo thời kỳ 

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh
Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch – Tài chính)


Đơn vị tính: Chính sách   

	
	Mã số
	Tổng số chính sách

	A
	B
	1

	Tổng số
	
	

	(Chia theo lĩnh vực)
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 26/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ngày nhận báo cáo: 10/4 năm sau
	Số các chương trình, dự án dành cho các dân tộc thiểu số 

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh
Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch – Tài chính)


Đơn vị tính: Chương trình/Dự án

	
	Mã số
	Tổng số chương trình, dự án

	A
	B
	1

	Tổng số
	
	

	(Chia theo lĩnh vực)
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 27/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ngày nhận báo cáo: 10/4 năm sau
	Tổng số ngân sách nhà nước thực chi cho các chương trình, dự án dành cho đồng bào các dân tộc  

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh
Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch – Tài chính)


	
	Mã số
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	Vốn đầu tư
	Vốn sự nghiệp
	Nguồn vốn ODA và Viện trợ
	Ngân sách địa phương
	Bổ sung, cân đối ngân sách Trung ương

	
	
	
	
	Vốn đầu tư
	Vốn sự nghiệp
	Vốn đầu tư
	Vốn sự nghiệp
	Vốn đầu tư
	Vốn sự nghiệp

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Tổng chi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(Chia theo chương trình, dự án , chính sách)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 28/BC-BDT
Ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ngày nhận báo cáo: 15/3 năm sau
	Số vụ khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý nhà nước về dân tộc  

(Năm)
	Đơn vị báo cáo: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh
Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch – Tài chính)


Biểu số 28, 29, 30 xem tại file exel 
Đóng lần lượt biểu 28, 29, 30 từ exel vào rồi đến phần giải thích.

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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